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BÁO CÁO 

Dự ước kết quả hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tháng 10/2020. 

I.  TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Tình hình xuất nhập khẩu tháng 10/2020 

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 10/2020 ước đạt 3.289 triệu USD 

(chiếm khoảng 6,42% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước), tăng 13% 

so với tháng 9/2020, tăng 4% so với cùng kỳ. Trong đó: 

- Kim ngạch xuất khẩu (KNXK) tháng 10/2020 ước đạt 1.858 triệu USD 

(chiếm khoảng 6,96% KNXK của cả nước), tăng 11,4% so với tháng 9/2020 (cả 

nước giảm 1,7% so với tháng trước) và tăng 5,8% so với cùng kỳ (cả nước tăng 

9,9% so với cùng kỳ). Trong đó, khối FDI ước đạt 1.404 triệu USD (chiếm 

khoảng 75,6% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh), tăng khoảng 11,8% so với tháng 

trước và tăng khoảng 6% so với cùng kỳ.  

- Kim ngạch nhập khẩu (KNNK) tháng 10/2020 đạt 1.431 triệu USD 

(chiếm khoảng 5,84% KNNK của cả nước), tăng 15,1% so với tháng 9/2020 (cả 

nước tăng 1,2%), tăng 1,8% so với cùng kỳ (cả nước tăng 10,1%). Trong đó 

khối FDI ước đạt 1.061 triệu USD (chiếm 74,2% kim ngạch nhập khẩu của 

tỉnh), tăng khoảng 15,7% so với tháng trước và tăng khoảng 2% so với cùng kỳ. 

Tháng 10/2020, xuất siêu đạt 426 triệu USD (chiếm 19,4% cả nước) (cả 

nước xuất siêu 2,2 tỷ USD), tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 22% so với 

cùng kỳ. 

 

Xuất khẩu Nhập khẩu Tổng

Tháng 1/2020 1426541,0 999204,0 2425745,0

Tháng 2/2020 1552117,0 1170474,0 2722591,0

Tháng 3/2020 1586552,0 1323141,0 2909693,0

Tháng 4/2020 1340046,0 1180137,0 2520183,0

Tháng 5/2020 1294303,0 959485,0 2253788,0

Tháng 6/2020 1406452,0 1182736,0 2589188,0

Tháng 7/2020 1530518,0 1150791,0 2681309,0

Tháng 8/2020 1610421,0 1167521,0 2777942,0

Tháng 9/2020 1668359,0 1243618,0 2911977,0

Dự tính Tháng 10/2020 1858040,694 1431514,004 3289554,698
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Biểu đồ 1: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đầu 

năm 2020 ('000 USD)
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2. Tình hình xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2020 

 Dự ước 10 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 

27.143 triệu USD (chiếm khoảng 6,17% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả 

nước), giảm 6,8% so với cùng kỳ. Trong đó: 

- KNXK 10 tháng đầu năm 2020 ước đạt 15.322 triệu USD (chiếm khoảng 

6,68% KNXK cả nước), giảm 4,4% so với cùng kỳ (cả nước tăng 4,7%). Trong 

đó khối FDI ước đạt 11.765 triệu USD (chiếm 76,8% KNXK), giảm 3,6% so với 

cùng kỳ. 

- KNNK 10 tháng đầu năm 2020 ước đạt 11.821 triệu USD (chiếm khoảng 

5,6% KNNK cả nước), giảm 9,8% so với cùng kỳ (cả nước tăng 0,4%). Trong 

đó khối FDI ước đạt 8.991 triệu USD (chiếm 76,1%), giảm 6,9% so với cùng kỳ.  

- Xuất siêu: Dự ước 10 tháng đầu năm 2020, xuất siêu đạt 3.500 triệu USD, 

chiếm 18,7% xuất siêu cả nước (cả nước 10 tháng xuất siêu 18.720 triệu USD), 

tăng 19,4% so với cùng kỳ. 

II.  MỘT SỐ NHÓM HÀNG XUẤT KHẨU CHÍNH 

  

  

Dự tính 

tháng 

10/2020 

Dự tính 10 

tháng/2020 

Dự tính 

tháng 

10/2020 so 

Tháng 

9/2020 

Dự tính 

tháng 

10/2020 so 

cùng kỳ 

Dự tính 10 

tháng/2020 

so cùng kỳ 

Tỷ trọng 

kỳ 

Tỷ trọng 

luỹ kế 

 Trị giá 

(1000USD)  

 Trị giá 

(1000USD)  
 %   %   %   %   %  

TỔNG TRỊ GIÁ 1,858,041 15,322,104 11.4% 5.8% -4.4% 100.0% 100.0% 

I. Phân theo loại hình kinh tế 

Kinh tế nhà nước 47,526 410,011 8.4% 3.4% -10.4% 2.6% 2.7% 

Kinh tế Ngoài nhà 

nước 
406,072 3,147,003 10.4% 5.2% -6.8% 21.9% 20.5% 

Kinh tế có vốn ĐTNN 1,404,443 11,765,090 11.8% 6.0% -3.6% 75.6% 76.8% 

II. Nhóm/ mặt hàng chủ yếu 

Hàng hoá khác 464,121 3,949,034 11.2% 0.9% -5.4% 25.0% 25.8% 

Giày dép các loại 402,632 3,397,417 18.1% 2.0% -2.9% 21.7% 22.2% 

Máy móc thiết bị và 

dụng cụ phụ tùng 
186,395 1,486,825 17.8% 22.0% 6.4% 10.0% 9.7% 

Hàng dệt, may 178,100 1,420,660 17.4% 0.3% -15.2% 9.6% 9.3% 

Sản phẩm gỗ 164,039 1,308,496 3.3% 11.6% 6.8% 8.8% 8.5% 

Xơ, sợi dệt các loại 111,636 907,982 4.1% -9.1% -24.4% 6.0% 5.9% 

Phương tiện vận tải và 

phụ tùng 
93,412 732,733 1.5% 3.6% -7.4% 5.0% 4.8% 

Máy vi tính, sản phẩm 

điện tử và linh kiện 
88,992 665,202 2.7% 49.7% 31.6% 4.8% 4.3% 

Sản phẩm từ sắt thép 58,087 460,224 5.5% -0.4% -21.7% 3.1% 3.0% 

Cà phê 32,759 377,796 14.9% 46.5% 16.6% 1.8% 2.5% 

Sản phẩm từ chất dẻo 32,338 285,415 16.3% 4.7% -4.5% 1.7% 1.9% 

Hạt điều 32,474 242,213 2.8% 3.2% -9.8% 1.7% 1.6% 

Cao su 9,281 54,663 2.2% 41.7% 5.9% 0.5% 0.4% 

Hạt tiêu 3,775 33,443 15.2% 60.2% 6.3% 0.2% 0.2% 
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1. Giày dép các loại 

1.1. KNXK mặt hàng giày dép các loại tháng 10/2020 ước đạt 402 triệu 

USD (chiếm 21,7% tổng KNXK của tỉnh), tăng 18% với tháng 9/2020, tăng 2% 

so với cùng kỳ. 

Một số thị trường có kim ngạch xuất khẩu giày dép cao trong tháng 

10/2020 gồm: Hoa Kỳ 149 triệu USD (chiếm 37% KNXK mặt hàng giày dép), 

tăng 6,6% so với cùng kỳ; Trung Quốc 94 triệu USD (chiếm 23,4%), tăng 

56,5%; Bỉ 52 triệu USD (chiếm 12,9%), tăng 4,9%; Nhật Bản 12,5 triệu USD 

(chiếm 3,1%), giảm 9,3%; Đức 11,6 triệu USD (chiếm 2,9%), giảm 44,6%. 

1.2. KNXK mặt hàng giày dép các loại 10 tháng đầu năm 2020 ước đạt 

3.397 triệu USD (chiếm 22,2%), giảm 2,9% so với cùng kỳ. 

Một số thị trường có kim ngạch xuất khẩu giày dép cao trong 10 tháng đầu 

năm 2020 gồm: Hoa Kỳ 1.177 triệu USD (chiếm 34,6%), giảm 8,4% so với 

cùng kỳ; Trung Quốc 719 triệu USD (chiếm 21%), tăng 31,7%; Bỉ 387 triệu 

USD (chiếm 11,4%), giảm 9,5%; Nhật Bản 124 triệu USD (chiếm 3,68%), tăng 

7,5%; Đức 122 triệu USD (chiếm 3,6%), giảm 16% so với cùng kỳ;… 

2. Máy móc, thiết bị và dụng cụ phụ tùng 

2.1. KNXK máy móc, thiết bị và dụng cụ phụ tùng tháng 10/2020 ước đạt 

186,3 triệu USD (chiếm 10% KNXK của tỉnh), tăng 17,8% so với tháng 9/2020 

và tăng 22% so với cùng kỳ. 

Một số thị trường xuất khẩu chủ yếu gồm: Hoa Kỳ 51,4 triệu USD (chiếm 

27,6%), tăng 36% so với cùng kỳ; Nhật Bản 17,9 triệu USD (chiếm 9,6%), 

tương đương so với cùng kỳ; Trung Quốc 17 triệu USD (chiếm 9,2%), tăng 

23,17%; Philipines 11,8 triệu USD (chiếm 6,4%), tăng 57%; Hàn Quốc 9,1 triệu 

USD (chiếm 4,9%), tăng 12,47%;… 

Giày dép các loại

22%

Máy móc thiết bị và dụng 

cụ phụ tùng

10%

Hàng dệt, may 

9%

Sản phẩm gỗ

9%
Xơ, sợi dệt các loại

6%

Phương tiện vận tải và 

phụ tùng

5%

Máy vi tính, sản phẩm 

điện tử và linh kiện

4%

Sản phẩm từ sắt thép

3%

Cà phê

2%

Sản phẩm từ chất dẻo

2%

Hạt điều

2%

Hàng hoá khác

26%

BIỂU ĐỒ 2: CƠ CẤU MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHỦ YẾU 
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2.2. Luỹ kế 10 tháng đầu năm 2020, KNXK mặt hàng máy móc, thiết bị và 

dụng cụ phụ tùng ước đạt 1.486 triệu USD (chiếm 9,7% KNXK của tỉnh), tăng 

6,4% so với cùng kỳ. 

Một số thị trường xuất khẩu chủ yếu gồm: Hoa Kỳ 380 triệu USD (chiếm 

25,6%), tăng 23,4% so với cùng kỳ; Nhật Bản 155 triệu USD (chiếm 10,5%), 

tăng 1,7%; Trung Quốc 125 triệu USD (chiếm 9,2%), tăng 11,85%; Philipines 

99,7 triệu USD (chiếm 6,7%), tăng 23,64%; Hàn Quốc 82,8 triệu USD (chiếm 

5,6%), tăng 28%; Thái Lan 47 triệu USD (chiếm 3,2%), giảm 26,7%;… 

3. Hàng dệt may 

 3.1. KNXK hàng dệt may tháng 10/2020 ước đạt 178 triệu USD (chiếm 

9,6% KNXK của tỉnh), tăng 17,4% so với tháng 9/2020, tương đương so với 

cùng kỳ. 

Một số thị trường xuất khẩu hàng dệt may chủ yếu trong tháng 10/2020 

gồm: Hoa Kỳ 79,5 triệu USD (chiếm 44,7%), tăng 16% so với cùng kỳ; Nhật 

Bản 16,8 triệu USD (chiếm 9,4%), tăng 3,9%; Pháp 14 triệu USD (chiếm 7,9%), 

tăng 18,2% so với cùng kỳ; Cambodia 8,2 triệu USD (chiếm 4,6%), tăng 17% so 

với cùng kỳ; Indonesia 6,9 triệu USD (chiếm 3,9%), giảm 7,7% so với cùng kỳ. 

3.2. KNXK mặt hàng dệt may 10 tháng đầu năm 2020 ước đạt 1.420 triệu 

USD (chiếm 9,3% KNXK của tỉnh), giảm 15,2% so với cùng kỳ. 

Một số thị trường xuất khẩu chủ yếu trong 10 tháng đầu năm 2020 như sau: 

Hoa Kỳ 588 triệu USD (chiếm 41,4% KNXK mặt hàng dệt may), giảm 11,5% 

so với cùng kỳ; Nhật Bản 149 triệu USD (chiếm 10,5%), giảm 18%; Pháp 93,7 

triệu USD (chiếm 6,6%), giảm 13,6%; Hàn Quốc 60,2 triệu USD (chiếm 4,2%), 

giảm 15,5%; Cambodia 58,5 triệu USD (chiếm 4,1%), giảm 6,7% so với cùng 

kỳ;… 

4. Gỗ & sản phẩm gỗ    

4.1. KNXK mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ tháng 10/2020 ước đạt 164 triệu 

USD (chiếm 8,8% KNXK của tỉnh), tăng 3,3% so với tháng 9/2020, tăng 11,6% 

so với cùng kỳ. 

Một số thị trường xuất khẩu chủ yếu gồm: Hoa Kỳ 111 triệu USD (chiếm 

68%), tăng 20% so với cùng kỳ; Nhật Bản 17,3 triệu USD (chiếm 10,6%), giảm 

10,7% so với cùng kỳ; Hàn Quốc 15,2 triệu USD (chiếm 9,3%), tăng 31,2%; 

Anh 3 triệu USD (chiếm 1,9%), giảm 15%; Australia 2,9 triệu USD (chiếm 

1,8%),giảm 28,7%;…  

4.2. Luỹ kế 10 tháng đầu năm 2020, KNXK mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ 

ước đạt 1.308 triệu USD (chiếm 8,5% luỹ kế KNXK của tỉnh), tăng 6,8% so với 

cùng kỳ. 

Một số thị trường xuất khẩu chủ yếu gồm: Hoa Kỳ 857 triệu USD (chiếm 

65,5%), tăng 13% so với cùng kỳ; Hàn Quốc 138,8 triệu USD (chiếm 10,6%), 

tăng 2,2% so với cùng kỳ; Nhật Bản 140 triệu USD (chiếm 10,7%), tương 
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đương so với cùng kỳ; Anh 25 triệu USD (chiếm 1,9%), giảm 6,9% so với cùng 

kỳ; Australia 24,3 triệu USD (chiếm 1,8%) giảm 13,7%;… 

5. Xơ, sợi dệt các loại 

5.1. KNXK nhóm hàng xơ, sợi dệt các loại tháng 10/2020 ước đạt 111,6 

triệu USD (chiếm khoảng 6% KNXK của tỉnh), tăng 4,1% so với tháng trước và 

giảm 9,1% so với cùng kỳ.  

Một số thị trường xuất khẩu chủ yếu gồm: Trung Quốc 48 triệu USD 

(chiếm 43%), tăng 4,5% so với cùng kỳ; Hàn Quốc 12,4 triệu USD (chiếm 

11,2%), giảm 28%; Bangladesh 4,8 triệu USD (chiếm 4,3%), tăng 38,8%; Đài 

Loan 4,7 triệu USD (chiếm 4,2%), tăng 72% so với cùng kỳ; Thổ Nhỉ Kỳ 3,8 

triệu USD (chiếm 3,5%), giảm 36% so với cùng kỳ. 

5.2. Luỹ kế 10 tháng đầu năm 2020, KNXK xơ, sợi dệt các loại ước đạt 907 

triệu USD (chiếm 5,9%), giảm 24,4% so với cùng kỳ.  

Kim ngạch xuất khẩu xơ, sợi dệt vào một số thị trường chủ yếu so với cùng 

kỳ như sau: Trung Quốc 390 triệu USD (chiếm 43%), giảm 12% so với cùng kỳ; 

Hàn Quốc 119 triệu USD (chiếm 13%), giảm 19,5%; Thổ Nhĩ Kỳ 47 triệu USD 

(chiếm 5,2%), giảm 36%; Bangladesh 36,9 triệu USD (chiếm 4%), giảm 11%;… 

6. Các mặt hàng xuất khẩu khác 

Kim ngạch xuất khẩu của một số mặt hàng khác trong tháng 10/2020 như 

sau: 

- Phương tiện vận tải và phụ tùng ước đạt 93,4 triệu USD (chiếm 5% tổng 

KNXK của tỉnh), tăng 1,5% so với tháng 9/2020, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Luỹ 

kế 10 tháng đầu năm 2020, KNXK phương tiện vận tải và phụ tùng ước đạt 

732,7 triệu USD (chiếm 4,8% KNXK), giảm 7,4% so với cùng kỳ. 

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 89 triệu USD (chiếm 

4,8% KNXK của tỉnh), tăng 2,7% so với tháng 9/2020, tăng 49,7% so với cùng 

kỳ. Luỹ kế KNXK 10 tháng đầu năm 2020 của mặt hàng này ước đạt 665 triệu 

USD (chiếm 4,3%), tăng 31,6% so với cùng kỳ. 

- Sản phẩm từ sắt thép ước đạt 58 triệu USD (chiếm 3,1% KNXK của tỉnh), 

tăng 5,5% so với tháng 9/2020, tương đương so với cùng kỳ. Luỹ kế 10 tháng 

đầu năm 2020, KNXK ước đạt 460 triệu USD (chiếm 3%), giảm 21% so với 

cùng kỳ. 

- Cà phê ước đạt 32,7 triệu USD (chiếm 1,8%), tăng 14,9% so với tháng 

trước, tăng 46,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2020, KNXK cà 

phê ước đạt 377 triệu USD (chiếm 2,5%), tăng 16,6% so với cùng kỳ. 

- Sản phẩm từ chất dẻo ước đạt 32 triệu USD (chiếm 1,7% KNXK của 

tỉnh), tăng 16,3% so với tháng 9/2020, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Luỹ kế KNXK 

10 tháng đầu năm 2020 ước đạt 285 triệu USD (chiếm 1,9%), giảm 4,5% so với 

cùng kỳ. 
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- Hạt điều tháng 10/2020 ước đạt 32,4 triệu USD (chiếm 1,7%), tăng 2,8% 

so với tháng trước, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Lũy kế KNXK 10 tháng đầu năm 

2020 ước đạt 242 triệu USD (chiếm 1,6%), giảm 9,8% so với cùng kỳ. 

- Cao su tháng 10/2020 ước đạt 9,2 triệu USD (chiếm 0,5%), tăng 2,2% so 

với tháng trước, tăng 41,7% so với cùng kỳ. Lũy kế KNXK 10 tháng đầu năm 

2020 ước đạt 54,6 triệu USD (chiếm 0,4%), tăng 5,9% so với cùng kỳ. 

- Hạt tiêu tháng 10/2020 ước đạt 3,7 triệu USD (chiếm 0,2%), tăng 15% so 

với tháng trước, tăng 60% so với cùng kỳ. Lũy kế KNXK 10 tháng đầu năm 

2020 ước đạt 33,4 triệu USD (chiếm 0,2%), giảm 6,3% so với cùng kỳ. 

7. KNXK đối với nhóm hàng như sau: 

- KNXK tháng 10/2020 của nhóm hàng công nghiệp, công nghiệp chế biến 

ước đạt 1.448 triệu USD, chiếm 78% tổng KNXK, tăng 12,6% so với tháng 

trước và tăng 3% so với cùng kỳ. Luỹ kế 10 tháng đầu năm 2020, KNXK nhóm 

hàng công nghiệp, công nghiệp chế biến ước đạt 11.889 triệu USD (chiếm 

77,6%), giảm 7,3% so với cùng kỳ. 

- Đối với nhóm hàng nông lâm thủy sản, KNXK tháng 10/2020 ước đạt 267 

triệu USD, tăng 5,3% so với tháng 9/2020, tăng 16,3% so với cùng kỳ, chiếm 

14,3% tổng KNXK. Luỹ kế KNXK nhóm hàng nông, lâm, thuỷ sản 10 tháng 

đầu năm 2020 ước đạt 2.258 triệu USD (chiếm 14,7% KNXK), tăng 8,8% so với 

cùng kỳ. 

- Đối với nhóm hàng hóa khác, dự ước KNXK tháng 10/2020 ước đạt 142 

triệu USD (chiếm 7,6% tổng KNXK), tăng 10,6% so với tháng 9/2020, tăng 

25% so với cùng kỳ. Luỹ kế KNXK 10 tháng đầu năm 2020 ước đạt 1.173 triệu 

USD (chiếm 7,6%), tăng 5,7% so với cùng kỳ. 

III. MỘT SỐ NHÓM HÀNG NHẬP KHẨU CHÍNH 

  

  

Dự tính 

tháng 

10/2020 

Dự tính 8 

tháng/2020 

Dự tính 

tháng 

10/2020 

so Tháng 

9/2020 

Dự tính 

tháng 

10/2020 so 

cùng kỳ 

Dự tính 10 

tháng/2020 

so cùng kỳ 

Tỷ trọng 

kỳ 

Tỷ trọng 

Luỹ kế 

Trị giá 

(1000USD) 

Trị giá 

(1000USD) 
% % % % % 

   TỔNG TRỊ GIÁ 1,431,514 11,821,535 15.1% 1.8% -9.8% 100.0% 100.0% 

I.  Phân theo loại hình kinh 

tế      
  

Kinh tế nhà nước 29,919 254,310 9.6% 0.8% -14.2% 2.1% 2.2% 

Kinh tế ngoài nhà nước 339,851 2,575,444 13.7% 1.2% -18.1% 23.7% 21.8% 

Kinh tế có vốn ĐTNN 1,061,744 8,991,781 15.7% 2.0% -6.9% 74.2% 76.1% 

II. Nhóm/mặt hàng chủ yếu 
     

  

Hàng hoá khác 339,903 2,579,750 22.4% 24.6% 3.7% 23.7% 21.8% 

Máy móc thiết bị, DCPT khác 157,550 1,301,056 13.2% -0.9% -12.8% 11.0% 11.0% 

Chất dẻo (Plastic) nguyên 

liệu 
117,863 983,527 15.4% -4.9% -18.8% 8.2% 8.3% 

Thức ăn gia súc và NL 83,952 803,537 17.9% -22.5% 26.7% 5.9% 6.8% 

Hóa chất 89,361 788,709 12.2% -13.2% -24.7% 6.2% 6.7% 

Sắt thép các loại 93,413 753,423 18.2% -13.4% -24.8% 6.5% 6.4% 
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Vải các loại 75,857 626,436 15.9% -11.1% -19.6% 5.3% 5.3% 

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, 

giày 
68,260 602,470 16.6% -5.0% -12.1% 4.8% 5.1% 

Máy vi tính, SP điện tử và 

linh kiện 
69,926 577,455 0.1% 47.6% 28.5% 4.9% 4.9% 

Kim loại thường khác 70,694 568,380 15.7% -15.4% 158.8% 4.9% 4.8% 

Sản phẩm hóa chất 58,149 476,820 13.8% 10.4% -4.8% 4.1% 4.0% 

Bông các loại 38,223 468,760 12.0% 23.0% -13.2% 2.7% 4.0% 

Ngô 63,281 426,911 2.3% 30.9% 11.4% 4.4% 3.6% 

Xơ, sợi dệt các loại 31,464 280,259 16.2% -22.0% -29.3% 2.2% 2.4% 

Gỗ và sản phẩm từ gỗ 22,558 174,065 10.6% 32.1% -5.8% 1.6% 1.5% 

Cao su 21,780 161,769 14.6% 18.8% 0.7% 1.5% 1.4% 

Thuốc trừ sâu và nguyên liệu 18,979 151,392 9.2% -19.9% -11.7% 1.3% 1.3% 

Dược phẩm 5,135 49,146 15.1% 3.9% -8.3% 0.4% 0.4% 

Hạt điều 5,167 47,670 17.7% -29.9% -47.1% 0.4% 0.4% 

 

 

 

Mặt hàng máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng là mặt hàng có kim ngạch 

nhập khẩu cao nhất, lũy kế chiếm 11% KNNK 10 tháng đầu năm 2020, tiếp theo 

là các mặt hàng chất dẻo nguyên liệu (8%); thức ăn gia súc và nguyên liệu (7%); 

Hoá chất (7%); sắt thép các loại (6%); Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày (5%); 

Vải các loại (5%); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 5%;… 

1. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng  

1.1. KNNK máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tháng 10/2020 ước đạt 

157,5triệu USD (chiếm 11% KNNK), tăng 13,2% so với tháng 9/2020 và giảm 

0,9% so với cùng kỳ. Một số thị trường nhập khẩu chủ yếu gồm: Trung Quốc 52 

triệu USD (chiếm 33%); Nhật Bản 31,2 triệu USD (chiếm 19,8%); Đài Loan 

Máy móc thiết bị, 
DCPT khác

11%
Chất dẻo (Plastic) 

nguyên liệu
8%

Thức ăn gia súc và NL
7%

Hóa chất
7%

Sắt thép các loại
6%

Vải các loại
5%

Nguyên phụ liệu dệt, 
may, da, giày

5%

Máy vi tính, SP điện tử 
và linh kiện

5%

Kim loại thường 
khác
5%

Sản phẩm hóa chất
4%

Bông các loại
4%

Ngô
4%

Xơ, sợi dệt các loại
2%

Gỗ và sản phẩm từ gỗ
1%

Cao su
1%

Thuốc trừ sâu và 
nguyên liệu

1%

Hàng hoá khác
22%

BIỂU ĐỒ 3: CƠ CẤU MẶT HÀNG NHẬP KHẨU CHỦ YẾU
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19,6 triệu USD (chiếm 12,5%); Hàn Quốc 17,9 triệu USD (chiếm 11,4%); Đức 

10,2 triệu USD (chiếm 6,5%);… 

1.2. Luỹ kế 10 tháng đầu năm 2020, KNNK máy móc, thiết bị, dụng cụ, 

phụ tùng ước đạt 1.301 triệu USD (chiếm 11%), giảm 12,8% so với cùng kỳ. 

Luỹ kế KNNK máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng từ một số thị trường nhập 

khẩu chính như sau: Trung Quốc 430 triệu USD (chiếm 33%); Nhật Bản 232 

triệu USD (chiếm 17,9%); Đài Loan 169 triệu USD (chiếm 13%); Hàn Quốc 

165 triệu USD (chiếm 12,7%); Đức 60,5 triệu USD (chiếm 4,7%);… 

2. Chất dẻo nguyên liệu: 

2.1. KNNK tháng 10/2020 của nhóm hàng này ước đạt 117,8 triệu USD 

(chiếm 8,2% KNNK), tăng 15,4% so với tháng 9/2020, giảm 4,9% so với cùng 

kỳ. Một  số thị trường nhập khẩu chủ yếu gồm: Hàn Quốc 35,6 triệu USD 

(chiếm 30,2%); Đài Loan 23 triệu USD (chiếm 19,5%), Trung Quốc 16 triệu 

USD (chiếm 13,7%); Ả Rập Xê Út 9,9 triệu USD (chiếm 8,4%); Nhật Bản 7,9 

triệu USD (chiếm 6,7%). 

2.2. Luỹ kế 10 tháng đầu năm 2020, KNNK chất dẻo nguyên liệu ước đạt 

983 triệu USD (chiếm 8,3%), giảm 18,8% so với cùng kỳ. Luỹ kế KNNK chất 

dẻo nguyên liệu từ một số thị trường chủ yếu như sau: Hàn Quốc 272 triệu USD 

(chiếm 27,7%); Đài Loan 176 triệu USD (chiếm 17,9%); Trung Quốc 121 triệu 

USD (chiếm 12,3%); Hoa Kỳ 96 triệu USD (chiếm 9,7%); Ả Rập Xê Út 75,5 

triệu USD (chiếm 7,6%);… 

3. Thức ăn gia súc và nguyên liệu 

3.1. KNNK Thức ăn gia súc và nguyên liệu tháng 10/2020 ước đạt 84 triệu 

USD (chiếm 5,9% KNNK), tăng 17,9% so với tháng trước, giảm 22,5% so với 

cùng kỳ. Một số thị trường nhập khẩu chủ yếu gồm: Argentina 26,7 triệu USD 

(chiếm 31,8%); Brazil 31 triệu USD (chiếm 36,8%); Đài Loan 5 triệu USD 

(chiếm 6%); Hoa Kỳ 4,8 triệu USD (chiếm 5,7%); Chi-lê 3,8 triệu USD (chiếm 

4,6%). 

3.2. Luỹ kế 10 tháng đầu năm 2020, KNNK thức ăn gia súc và nguyên liệu 

ước đạt 803 triệu USD (chiếm 6,8%), tăng 26,7% so với cùng kỳ. KNNK thức 

ăn gia súc và nguyên liệu từ một số thị trường chủ yếu như sau: Argentina 348 

triệu USD (chiếm 43,4%); Brazil 203 triệu USD (chiếm 25%); Thái Lan 53,5 

triệu USD (chiếm 6,6%); Đài Loan 50,6 triệu USD (chiếm 6,3%); Hoa Kỳ 45 

triệu USD (chiếm 5,6%). 

4. Hoá chất 

4.1. KNNK Hoá chất tháng 10/2020 ước đạt 89,3 triệu USD (chiếm 6,2% 

KNNK), tăng 12% so với tháng trước, giảm 13,2% so với cùng kỳ. Một số thị 

trường nhập khẩu chủ yếu gồm: Trung Quốc 20 triệu USD (chiếm 22,4%); Đài 

Loan 19 triệu USD (chiếm 21,4%); Thái Lan 8,9 triệu USD (chiếm 10%); Hàn 

Quốc 8,6 triệu USD (chiếm 9,7%); Nhật Bản 5,5 triệu USD (chiếm 6,2%). 
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4.2. Luỹ kế 10 tháng đầu năm 2020 KNNK hoá chất ước đạt 788,7 triệu 

USD (chiếm 6,7% KNNK), giảm 24,7% so với cùng kỳ. KNNK sắt thép các loại 

10 tháng đầu năm 2020 từ một số thị trường chủ yếu như sau: Trung Quốc 175 

triệu USD (chiếm 22%); Đài Loan 166triệu USD (chiếm 21%); Hàn Quốc 94 

triệu USD (chiếm 12%); Thái Lan 92,4 triệu USD (chiếm 11,7%). 

5. Các mặt hàng nhập khẩu khác 

Kim ngạch nhập khẩu của một số mặt hàng khác trong tháng 10/2020 như 

sau: 

5.1. KNNK sắt thép các loại tháng 10/2020 ước đạt 93,4 triệu USD (chiếm 

6,5% KNNK), tăng 18,2% so với tháng trước, giảm 13,4% so với cùng kỳ. Luỹ 

kế 10 tháng đầu năm 2020, KNNK hoá chất ước đạt 753 triệu USD (chiếm 6,4% 

KNNK), giảm 24,8% so với cùng kỳ. 

5.2. KNNK vải các loại tháng 10/2020 ước đạt 75,8 triệu USD (chiếm 5,3% 

KNNK), tăng 16% so với tháng trước, giảm 11% so với cùng kỳ. Luỹ kế 10 

tháng đầu năm 2020, KNNK vải các loại ước đạt 626 triệu USD (chiếm 5,3% 

KNNK), giảm 19,6% so với cùng kỳ. 

5.3. KNNK nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày tháng 10/2020 ước đạt 68,2 

triệu USD (chiếm 4,8% KNNK), tăng 16,6% so với tháng trước, giảm 5% so với 

cùng kỳ. Luỹ kế 10 tháng đầu năm 2020, KNNK nguyên phụ liệu dệt, may, da, 

giày ước đạt 602 triệu USD (chiếm 5,1% KNNK), giảm 12% so với cùng kỳ. 

5.4. KNNK Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tháng 10/2020 ước 

đạt 70 triệu USD (chiếm 4,9%), tương đương so với tháng trước, tăng 47% so 

với cùng kỳ. Luỹ kế 10 tháng đầu năm 2020, KNNK máy vi tính, sản phẩm điện 

tử và linh kiện ước đạt 577 triệu USD (chiếm 4,9%), tăng 28,5% so với cùng kỳ. 

5.5. KNNK kim loại thường khác tháng 10/2020 ước đạt 70,6 triệu USD 

(chiếm 4,9% KNNK), tăng 15,7% so với tháng trước, giảm 15,4% so với cùng 

kỳ. Luỹ kế 10 tháng đầu năm 2020, KNNK kim loại thường khác ước đạt 568 

triệu USD (chiếm 4,8%), tăng 158% so với cùng kỳ. 

5.6. KNNK sản phẩm hoá chất tháng 10/2020 ước đạt 58 triệu USD (chiếm 

4% KNNK), tăng 13,8% so với tháng trước, tăng 10,4% so với cùng kỳ. Luỹ kế 

10 tháng đầu năm 2020, KNNK sản phẩm hóa chất ước đạt 476 triệu USD 

(chiếm 4%), giảm 4,8% so với cùng kỳ. 

5.7. KNNK bông các loại tháng 10/2020 ước đạt 38triệu USD (chiếm 

2,7%), tăng 12% so với tháng trước, giảm 23% so với cùng kỳ. Luỹ kế 10 tháng 

đầu năm 2020, KNNK bông các loại ước đạt 468 triệu USD (chiếm 4%), giảm 

13% so với cùng kỳ. 

5.8. KNNK Ngô tháng 10/2020 đạt 63 triệu USD (chiếm 4,4%), tăng 2,3% 

so với tháng trước, tăng 31% so với cùng kỳ. KNNK 10 tháng đầu năm 2020 đạt 

426 triệu USD (chiếm 3,6%), tăng 11,4% so với cùng kỳ. 

5.9. KNNK xơ, sợi dệt các loại tháng 10/2020 đạt 31,4 triệu USD (chiếm 

2,2%), tăng 16% so với tháng trước, giảm 22% so với cùng kỳ. Lũy kế KNNK 
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10 tháng đầu năm 2020 đạt 280 triệu USD (chiếm 2,4%), giảm 29% so với cùng 

kỳ. 

5.10. KNNK gỗ và sản phẩm gỗ tháng 10/2020 đạt 22,5 triệu USD (chiếm 

1,6%), tăng 10,6% so với tháng trước, tăng 32% so với cùng kỳ. Lũy kế KNNK 

10 tháng đầu năm 2020 đạt174 triệu USD (chiếm 1,5%), giảm 29,8% so với 

cùng kỳ. 

IV. VỀ THỊ TRƯỜNG 

 

1. Thị trường xuất khẩu chủ yếu 

1.1. Thị trường Hoa Kỳ 

KNXK vào thị trường Hoa kỳ tháng 10/2020 ước đạt 577 triệu USD (chiếm 

31% tổng KNXK), tăng 10% so với tháng 9/2020, tăng 19,7% so với cùng kỳ. 

Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu vào thị trường Hoa Kỳ trong tháng 10/2020 

gồm: Giày dép các loại 149 triệu USD (chiếm 25,8%); Gỗ và sản phẩm gỗ 111 

triệu USD (chiếm 19,4%); Hàng dệt may 79,5 triệu USD (chiếm 13,8%); Máy 

móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng 51,4 triệu USD (chiếm 8,9%). 

Luỹ kế 10 tháng đầu năm 2020, KNXK vào thị trường Hoa Kỳ ước đạt 

4.481 triệu USD (chiếm 29%), tăng 1% so với cùng kỳ. KNXK một số mặt hàng 

xuất khẩu chủ yếu vào thị trường Hoa Kỳ 10 tháng đầu năm 2020 như sau: Giày 

dép các loại ước đạt 1.177 triệu USD (chiếm 26,3%); gỗ và sản phẩm gỗ 856 

triệu USD (chiếm 19%); hàng dệt may 588 triệu USD (chiếm 13%); Máy móc, 

thiết bị, dụng cụ, phụ tùng 380 triệu USD (chiếm 8,5%); Sản phẩm từ sắt thép 

156 triệu USD (chiếm 3,5%). 

Hoa Kỳ: 4.481.960.816 

USD

29%

Trung Quốc: 

1.851.361.239 USD

12%

Nhật Bản: 1.607.740.392 

USD

11%

Hàn Quốc: 846.697.657 

USD

6%

Bỉ: 543.119.294 USD

3%

Đức: 428.406.782 USD

3%

Khác: 5.562.817.510 

USD

36%

BIỂU ĐỒ 4: CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHỦ YẾU
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1.2. Thị trường Trung Quốc:  

KNXK vào thị trường Trung Quốc tháng 10/2020 ước đạt 232 triệu USD 

(chiếm 12,5% KNXK), tăng 7,9% so với tháng trước, tăng 18,8% so với cùng 

kỳ. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu vào thị trường Trung Quốc trong tháng 

10/2020 như sau: Giày dép các loại 94 triệu USD (chiếm 40,6%); Xơ, sợi dệt 

các loại 48 triệu USD (chiếm 20,6%); Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng 17 

triệu USD (chiếm 7,4%); Phương tiện vận tải và phụ tùng 15,8 triệu USD 

(chiếm 6,8%); Nguyên phụ liệu dệt, may, da giày 8,3 triệu USD (chiếm 

3,6%);… 

Luỹ kế 10 tháng đầu năm 2020, KNXK vào thị trường Trung Quốc ước đạt 

1.851 triệu USD (chiếm 12%), tăng 6,2% so với cùng kỳ. Luỹ kế KNXK một số 

mặt hàng chủ yếu vào thị trường Trung Quốc như sau: Giày dép các loại 719 

triệu USD (chiếm 38,8%); xơ, sợi dệt các loại 389 triệu USD (chiếm 21%); máy 

móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng 125 triệu USD (chiếm 6,8%); phương tiện vận 

tải 124 triệu USD (chiếm 6,7%); nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 72 triệu 

USD (chiếm 4%); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 66 triệu USD 

(chiếm 3,6%). 

 

1.3. Thị trường Nhật Bản 

KNXK vào thị trường Nhật Bản tháng 10/2020 ước đạt 173,8 triệu USD 

(chiếm 9,36% KNXK), tăng 10,54% so với tháng trước, giảm 11,54% so với 

cùng kỳ. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Nhật Bản gồm: Gỗ 

Tháng 01 Tháng 02  Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9
Dự ước 

Tháng 10

2019 512463925,9 264635440,9 451879217,1 437274702,5 447953532,3 452939340,7 475492796,2 480115030,5 442058075,6 482121721,4

2020 403783639,8 393589543,9 462766842,6 364477900,0 365190043,2 423660372,2 468156617,9 502179024,0 524612283,1 577283356,2

 -

 100000000,0

 200000000,0

 300000000,0

 400000000,0

 500000000,0

 600000000,0

 700000000,0

Biểu đồ 5: KNXK Thị trường Hoa Kỳ 10 tháng đầu năm 2020

 Tháng 01  Tháng 02  Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9
Dự ước 

Tháng 10

2019 190942219,8 122898299,0 170462784,8 159463382,4 175979279,4 170258081,4 174120370,0 195546458,8 193017092,9 195471278,4

2020 137909516,7 168877674,0 167032069,8 153500511,4 168640966,3 193701304,6 202337997,9 213716496,8 215160189,0 232222391,9
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và sản phẩm gỗ 19,8 triệu USD (chiếm 11,4%); Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ 

tùng 17,9 triệu USD (chiếm 10,3%); Hàng dệt may 16,8 triệu USD (chiếm 

9,7%); Phương tiện vận tải và phụ tùng 15,9 triệu USD (chiếm 9,2%); Giày dép 

các loại 10,9 triệu USD (chiếm 6,3%);… 

Luỹ kế 10 tháng đầu năm 2020, KNXK vào thị trường Nhật Bản ước đạt 

1.607 triệu USD (chiếm 10,5% KNXK), giảm 7,3% so với cùng kỳ. KNXK một 

số mặt hàng chủ yếu vào thị trường Nhật Bản như sau: máy móc, thiết bị, dụng 

cụ phụ tùng 155,7 triệu USD (chiếm 9,7%); hàng dệt may 149 triệu USD (chiếm 

9,3%); gỗ và sản phẩm gỗ 142 triệu USD (chiếm 8,9%); giày dép các loại 123 

triệu USD (chiếm 7,7%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 116 triệu 

USD (chiếm 7,2%); phương tiện vận tải 115,7 triệu USD (chiếm 7,2%). 

 

1.4. Thị trường khác: 

KNXK vào thị trường Hàn Quốc ước đạt 89,7 triệu USD (chiếm 4,8%), 

tăng 10,68% so với tháng trước, giảm 11,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng 

đầu năm 2020, KNXK vào thị trường Hàn Quốc đạt 846 triệu USD (chiếm 5,5% 

lũy kế KNXK), tương đương so với cùng kỳ. 

KNXK vào thị trường Bỉ ước đạt 66,6 triệu USD (chiếm 3,6%), tăng 

12,26% so với tháng trước, tương đương so cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng đầu năm 

2020, KNXK vào thị trường Bỉ đạt 543 triệu USD (chiếm 3,5% lũy kế KNXK), 

giảm 10,3% so với cùng kỳ. 

KNXK vào thị trường Đức ước đạt 44 triệu USD (chiếm 2,3%), tăng 10,2% 

so với tháng trước, giảm 4,85% so với cùng kỳ. Lũy kế KNXK vào thị trường 

Đức 10 tháng đầu năm ước đạt 428 triệu USD (chiếm 2,8%), tương đương so 

với cùng kỳ. 

2. Thị trường nhập khẩu chủ yếu 

Tháng 01 Tháng 02  Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9
Dự ước 

Tháng 10

2019 203309775,2 114652712,3 170669092,2 148103493,9 183919258,2 169518216,7 176904399,4 200717015,3 171758495,7 196570714,5

2020 159856315,8 169316832,4 176416541,9 164955369,6 144674194,2 146284897,1 153083530,5 162040718,6 157302694,7 173882399,0
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Biểu đồ 7: KNXK Thị trường Nhật Bản 08 tháng đầu năm 2020
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2.1. Thị trường Trung Quốc: 

Tháng 10/2020 KNNK từ thị trường Trung Quốc ước đạt 334 triệu USD 

(chiếm 23,3% tổng KNNK), tăng 13,86% so với tháng 9/2020, tăng 27% so với 

cùng kỳ. Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ thị trường Trung Quốc trong 

tháng 10/2020 gồm: Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng 52 triệu USD (chiếm 

15,5%); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 40,5 triệu USD (chiếm 

12%); Vải các loại 29,8 triệu USD (chiếm 8,9%); Sắt thép các loại 21,9 triệu 

USD (chiếm 8,3%); Hoá chất 20 triệu USD (chiếm 6%). 

Luỹ kế 10 tháng đầu năm 2020, KNNK từ thị trường Trung Quốc ước đạt 

2.646 triệu USD (chiếm 22,4% KNNK), giảm 1% so với cùng kỳ. Luỹ kế 

KNNK một số mặt hàng chủ yếu từ Trung Quốc như sau: máy móc, thiết bị, 

dụng cụ, phụ tùng 430 triệu USD (chiếm 16%); Máy vi tính, sản phẩm điện tử 

và linh kiện 283 triệu USD (chiếm 10,7%); vải các loại 258 triệu USD (chiếm 

9,8%); sắt thép các loại 221 triệu USD (chiếm 8,3%); hoá chất 175 triệu USD 

(chiếm 6,6%). 

 

Trung Quốc: 

2.646.672.953 USD

22%

Hàn Quốc: 

1.662.164.986 USD

14%

Đài Loan: 

1.243.841.294 USD

11%
Nhật Bản: 

966.874.648 USD

8%

Thái Lan: 

699.779.074 USD

6%

Hoa Kỳ: 907.189.319 

USD

8%

Khác: 8.114.700.741 

USD

31%

BIỂU ĐỒ 8: CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CHỦ YẾU

 Tháng 01  Tháng 02  Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 6  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9
Dự ước 

Tháng 10 

2019 314246818,7 152918579,1 279018943,0 259181329,1 315403111,9 268540612,4 290273496,7 272735144,6 273574996,7 263146268,9

2020 224122975,8 215160189,0 315734755,5 284077484,9 239179435,2 243960122,0 262469469,6 272280245,7 293559293,2 334246611,0
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2.2. Thị trường Hàn Quốc: 

Dự ước tháng 10/2020 KNNK từ thị trường Hàn Quốc đạt 190 triệu USD 

(chiếm 13,3%), tăng 13% so với tháng 9/2020, giảm 18,75% so với cùng kỳ. 

Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ thị trường Hàn Quốc trong tháng 

10/2020 gồm: Chất dẻo nguyên liệu 35,6 triệu USD (chiếm 18,7%); kim loại 

thường khác 26 triệu USD (chiếm 13,7%); sắt thép các loại 21,9 triệu USD 

(chiếm 11,5%); máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 17,9 triệu USD 

(chiếm 9,4%); vải các loại 14,2 triệu USD (chiếm 7,5%). 

Luỹ kế 10 tháng đầu năm 2020, KNNK từ thị trường Hàn Quốc ước đạt 

1.662 triệu USD (chiếm 14% KNNK), giảm 20,7% so với cùng kỳ. Luỹ kế 

KNNK một số mặt hàng chủ yếu từ thị trường Hàn Quốc như sau: Chất dẻo 

nguyên liệu 272 triệu USD (chiếm 16,4%); Sắt thép các loại 258,8 triệu USD 

(chiếm 15,6%); kim loại thường khác 187 triệu USD (chiếm 11,3%); máy móc, 

thiết bị, dụng cụ phụ tùng 165 triệu USD (chiếm 10%); vải các loại 114,5triệu 

USD (chiếm 6,9%);… 

 

2.3. Thị trường Đài Loan: 

Thị trường Đài Loan với dự ước mức kim ngạch tháng 10/2020 đạt 154 

triệu USD (chiếm 10,8%), tăng 13% so với tháng 9/2020, giảm 6,4% so với 

cùng kỳ. Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ thị trường Đài Loan gồm: Chất 

dẻo nguyên liệu 23 triệu USD (chiếm 14,9%); Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ 

tùng 19,6 triệu USD (chiếm 12,7%); Hoá chất 19,1 triệu USD (chiếm 12,4%); 

Vải các loại 19,6 triệu USD (chiếm 12,7%); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và 

linh kiện12,3 triệu USD (chiếm 8%);… 

Luỹ kế 10 tháng đầu năm 2020, KNNK từ thị trường Đài Loan ước đạt 

1.243 triệu USD (chiếm 10,5%), giảm 14,75% so với cùng kỳ. Luỹ kế KNNK 

một số mặt hàng chủ yếu từ thị trường Đài Loan như sau: chất dẻo nguyên liệu 

176 triệu USD (chiếm 14%); máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng 169 triệu USD 

(chiếm 13,6%); hoá chất 166 triệu USD (chiếm 13,4%); vải các loại 150triệu 

USD (chiếm 12%); sản phẩm hóa chất 89 triệu USD (chiếm 7,2%);… 

Tháng 01 Tháng 02 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5  Tháng 6  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9
Dự ước 

Tháng 10 

2019 254935349,2 167656290,0 228294547,5 211264292,6 221567153,2 191900171,1 212295585,4 203768370,9 183763259,6 234782360,1

2020 163232817,0 199003533,3 201244850,5 163356656,7 115618777,8 147848937,1 158859649,9 155692624,4 168781493,4 190756843,3

 -

 50000000,0

 100000000,0

 150000000,0

 200000000,0

 250000000,0

 300000000,0

Biểu đồ 10: KNNK Thị trường Hàn Quốc 10 tháng đầu năm 2020
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2.4. Thị trường khác: 

- Kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản tháng 10/2020 đạt 108 triệu 

USD (chiếm 7,57%), tăng 13,4% so với tháng trước, giảm 25,6% so với cùng 

kỳ. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2020, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản 

đạt 966,8 triệu USD (chiếm 8,18%), giảm 23,75% so với cùng kỳ. 

- Kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Thái Lan tháng 10/2020 ước đạt 87 

triệu USD (chiếm 6,1%), tăng 13,36% so với tháng trước, tăng 15,8% so với 

cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng 2020 kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản đạt 

700 triệu USD (chiếm 5,9%), giảm 5% so với cùng kỳ. 

- Kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Hoa Kỳ tháng 10/2020 ước đạt 81 

triệu USD (chiếm 5,6%), tăng 14% so với tháng trước, giảm 16% so với cùng 

kỳ. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2020, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Hoa Kỳ 

ước đạt 907 triệu USD (chiếm 7,6%), giảm 23,3% so với cùng kỳ. 

Trên đây là báo cáo dự ước kết quả hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tháng 

10/2020 của tỉnh Đồng Nai. Sở Công Thương Đồng Nai kính báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh; 

- Sở KH&ĐT; 

- Cục Hải quan; 

- Cục Thống kê; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLTM. 
Thư|2020 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trương Thị Mỹ Dung 

 

Tháng 01 Tháng 02 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5  Tháng 6  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9
Dự ước 

Tháng 10 

2019 173320540, 97384305,5 145666798, 140216520, 158518010, 131697850, 157502922, 149527151, 142403389, 165210661,

2020 121270500, 157302695, 169523954, 120276200, 75536776,9 97047677,8 110013855, 112489642, 136609138, 154641545,

 -
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Biểu đồ 11: KNNK Thị trường Đài Loan 10 tháng đầu năm 2020
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